
STT 
No.

Ngày/tháng/năm 
sinh 

Date of birth 
dd/mm/yyyy 

Số báo danh Số CMND Lớp
Class

Tên Trường 
School Phòng thi Giờ thi

1 Vũ Đức Việt 17/11/1998 20031680 1634111550 12D1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
2 Nguyễn Thị Kim Loan 11/05/1998 20031681 163390231 12D1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
3 Nguyễn Tiến Dũng 17/05/2000 20031682 163343867 12D1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
4 Đặng Thị Phương Linh 21/06/1998 20031683 163390565 12D1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
5 Vũ Thị Xuân Quỳnh 29/12/1998 20031684 163411464 12D1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
6 Hoàng Minh Hiệp 27/06/1998 20031685 163411156 12D1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
7 Đặng Thị Quỳnh Trang 17/07/1999 20031686 11A1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
8 Trương Thị Ngọc Anh 20/10/1999 20031687 11A1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
9 Bùi Thảo My 30/10/1999 20031688 11D2 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
10 Nguyễn Ái Vân 13/05/1999 20031689 11D1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)
11 Nguyễn Sơn Trang 21/07/1999 20031690 11D1 THPT Nguyễn Khuyến Phòng thi số 12 Ca 1 (8:00-10:30)

 

Họ và tên 
Full name
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